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Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động  
của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện,  

chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 
 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; 
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ,  
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn điều kiện 

thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại 
diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.  

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 
Thông tư này hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 

ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 
08/2014/NĐ-CP) về điều kiện thành lập và hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức 
khoa học và công nghệ; hồ sơ và thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động văn phòng 
đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; báo cáo tình hình hoạt 
động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ 
chức khoa học và công nghệ. 

2. Đối tượng áp dụng: 
a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam; 
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b) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập, có vốn nước 
ngoài, tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài thành lập văn phòng đại diện, 
chi nhánh tại Việt Nam; 

c) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập, có vốn nước 
ngoài thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, văn phòng đại diện, chi 
nhánh ở nước ngoài; 

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới đăng ký hoạt động cho tổ chức 
khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 
công nghệ. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập: là tổ chức khoa học 

và công nghệ do một người hoặc một số người tự thành lập. 
2. Lĩnh vực đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: là lĩnh vực được quy 

định cụ thể trong quyết định thành lập hoặc điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ 
chức khoa học và công nghệ do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê 
duyệt, phù hợp với các lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp 
luật và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đó. 

3. Ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động có điều kiện: là ngành, nghề, lĩnh vực mà 
điều kiện hoạt động được quy định tại các Luật của Quốc hội, Pháp lệnh của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ.  

4. Vốn điều lệ: là mức vốn cần thiết được quy định trong điều lệ mà tổ chức, cá 
nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ đầu tư hoặc cam kết đầu tư trong 
một thời hạn cụ thể (bằng tiền và tài sản) để bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện 
mục tiêu, phương hướng, điều lệ và lĩnh vực hoạt động.  

5. Cơ sở vật chất - kỹ thuật: là tài sản (bao gồm: trụ sở, nhà xưởng, phòng thí 
nghiệm, máy móc, thiết bị, tài sản khác...) và tiền mà tổ chức có quyền sở hữu 
hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhằm bảo đảm yêu cầu thực hiện mục tiêu, phương 
hướng, điều lệ và lĩnh vực hoạt động của tổ chức. 

Điều 3. Ngôn ngữ sử dụng và cách thức nộp hồ sơ 
1. Hồ sơ và các văn bản chính thức gửi các cơ quan nhà nước Việt Nam được 

lập bằng tiếng Việt, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.  
Văn bản, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 

trong hồ sơ phải được dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hoá lãnh sự. 
2. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đến cơ quan cấp giấy 

chứng nhận, giấy phép. 
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Điều 4. Quy định về xem xét hồ sơ 
1. Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu xét thấy cần thiết, cơ quan cấp giấy 

chứng nhận, giấy phép có quyền:  
a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình để làm rõ các nội dung liên quan tới hồ sơ; 
b) Gửi văn bản xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với các 

ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động mà pháp luật có quy định điều kiện; 
c) Lấy ý kiến chuyên gia hoặc thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét, đánh giá 

hồ sơ của tổ chức, cá nhân. 
Thành phần của Hội đồng bao gồm nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia 

pháp lý có trình độ và uy tín trong các lĩnh vực liên quan. 
2. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký hoạt động trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ có quy định riêng về điều kiện 
thành lập và hoạt động, Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 
hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
viết tắt là Sở Khoa học và Công nghệ) có trách nhiệm gửi văn bản xin ý kiến các 
cơ quan, đơn vị được giao quản lý nhà nước về lĩnh vực đó, trừ trường hợp đã xin 
ý kiến khi thẩm định thành lập. 

Điều 5. Đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công 
nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ  

1. Tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 
khoa học và công nghệ tại Việt Nam đăng ký hoạt động tại Bộ Khoa học và Công 
nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 
08/2014/NĐ-CP. 

2. Tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài đề nghị Bộ Khoa học và Công 
nghệ cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo quy 
định tại Điều 21 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP. 

3. Tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 
khoa học và công nghệ khi đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, đề nghị cấp 
giấy phép thành lập phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.  

4. Các loại mẫu Giấy chứng nhận, Giấy phép: 
a) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt 

là Giấy chứng nhận) do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho tổ chức khoa học và 
công nghệ theo Mẫu 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 
công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (sau đây viết tắt là Giấy phép) do Bộ Khoa học 
và Công nghệ cấp theo Mẫu 2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Giấy chứng nhận do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho tổ chức khoa học 
và công nghệ theo Mẫu 3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; 
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d) Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh (sau đây viết tắt 
là Giấy chứng nhận hoạt động) do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho văn phòng 
đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và 
có vốn nước ngoài theo Mẫu 4 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

 
Chương II 

TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP,  
NGOÀI CÔNG LẬP VÀ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI 

 
Điều 6. Điều kiện thành lập và hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và công 

nghệ lần đầu  
Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị 

định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 
chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định số 
55/2012/NĐ-CP) thì điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập thực hiện theo quy định 
tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP và Nghị định số 08/2014/NĐ-CP. 

Các tổ chức khoa học và công nghệ không thuộc đối tượng điều chỉnh của 
Nghị định số 55/2012/NĐ-CP thì điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP. 

Điều kiện thành lập và hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ 
chức khoa học công nghệ quy định tại Điều 4 và Điều 9 Nghị định số 
08/2014/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ:  
Đơn đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ theo Mẫu 5 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư này. 
2. Quyết định thành lập:  
Tổ chức khoa học và công nghệ nộp bản sao (có chứng thực hợp pháp) quyết định 

thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập theo quy định tại Điều 12 Luật 
khoa học và công nghệ (trừ trường hợp tổ chức do cá nhân thành lập).  

a) Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ công lập: 
Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định thành lập 
theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP và Nghị định số 08/2014/NĐ-CP. 

b) Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập dưới hình thức 
góp vốn hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân: 

Phải có quyết định thành lập của một bên là cơ quan, tổ chức theo ủy quyền 
của các bên góp vốn hợp tác còn lại. 
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c) Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập: 
Phải có biên bản họp có chữ ký của những người sáng lập, trong đó thống nhất 

các nội dung cơ bản liên quan đến điều lệ tổ chức và hoạt động, các chức danh 
lãnh đạo, quản lý và các nội dung khác. 

d) Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài: 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn 

nước ngoài sau khi được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định cho 
phép thành lập, phê duyệt Điều lệ.  

Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước 
ngoài bao gồm các tài liệu theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP. 
Đơn đề nghị cho phép thành lập tổ chức theo Mẫu 6 tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

3. Điều lệ tổ chức và hoạt động: 
a) Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ phải đáp ứng các điều kiện quy 

định tại Điều 4 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP. 
Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ được cơ quan, tổ chức thành lập 

phê duyệt. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu quy định trong điều lệ phải phù hợp với 
ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức chủ quản đó. Việc sửa đổi, bổ sung 
điều lệ do cơ quan, tổ chức phê duyệt điều lệ quyết định hoặc được quy định trong 
điều lệ. 

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, quy chế tổ chức và hoạt động 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có thể thay thế điều lệ của tổ chức. 

Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ thành lập dưới hình thức góp vốn 
hợp tác phải có chữ ký của các bên góp vốn hợp tác và được một bên là cơ quan, tổ 
chức phê duyệt theo ủy quyền của các bên góp vốn hợp tác còn lại.  

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài, nội dung, lĩnh vực 
hoạt động phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 11 Luật khoa học và 
công nghệ. 

b) Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập theo Mẫu 7 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều lệ phải có chữ ký của cá nhân hoặc các cá nhân thành lập, được cơ quan 
cấp giấy chứng nhận thẩm định trước khi cấp và có hiệu lực kể từ ngày được cấp 
Giấy chứng nhận. Lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do cá 
nhân thành lập theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

c) Đối với cơ sở giáo dục đại học, điều lệ thực hiện theo quy định của Thủ tướng 
Chính phủ;  

d) Tên của tổ chức phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 
số 08/2014/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau: 


